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QUYẾT ĐỊNH 
Khen thưởng tập thể và cá nhân sinh viên cao đẳng K55,  học sinh trung cấp K56 

năm học 2020-2021 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

 Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường 

Cao đẳng ban hành theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 

2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;  

 Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-CĐSL ngày 20/5/2021 của Trường Cao đẳng Sơn 

La về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên; 

 Căn cứ vào Biên bản số 53A/BB-CĐSL ngày 30/6/ 2021 họp Hội đồng Thi đua 

khen thưởng, kỷ luật đối với HSSV khối Cao đẳng K55, khối Trung cấp K56, năm học 

2020-2021 của trường Cao đẳng Sơn La;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1: Tặng giấy khen và phần thưởng cho 11 tập thể HSSV xuất sắc, 07 tập thể 
HSSV tiên tiến, 38 sinh viên Cao đẳng K55 và học sinh Trung cấp K56 có thành tích cao 

trong học tập và rèn luyện năm học 2020-2021. (có danh sách kèm theo)  

 Điều 2: Mức thưởng:  

   + 11 Tập thể HSSV Xuất sắc: 300.000đ/ lớp. 

   + 07 Tập thể HSSV Tiên tiến: 200.000đ/ lớp. 

   + 12 HSSV đạt loại Xuất sắc, mức thưởng: 120.000đ/HSSV. 

   + 16 HSSV đạt loại Giỏi, mức thưởng: 100.000đ/HSSV. 

   + 10 HSSV đạt loại Khá, mức thưởng 80.000đ/HSSV 

 Tổng số tiền là 8.540.000đ (Tám triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn) 

 Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Kế Hoạch - Tài 

chính, Công tác HSSV; Trưởng các khoa, cố vấn học tập các lớp và học sinh, sinh viên 

có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:  
- Ban Giám hiệu (Báo cáo); 
- Như Điều 3 (Thực hiện); 
- Lưu: P.HSSV, VT. 

 

 
 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

   

   

  Nguyễn Đức Long 



DANH SÁCH 

Sinh viên cao đẳng K55, học sinh trung cấp K56 được khen thưởng  

năm học 2020-2021 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ/CĐSL ngày    / 08/2021 của Hiệu trưởng trường CĐ 

Sơn La về việc khen thưởng tập thể và cá nhân sinh viên cao đẳng K55,  học sinh trung 

cấp K56 năm học 2020-2021) 

STT Họ và tên Lớp Danh hiệu 

1 Cà Văn Quân CĐ Công nghệ TT K55 Sinh viên xuất sắc 

2 Quàng Văn Duy CĐ Công nghệ TT K55 Sinh viên xuất sắc 

3 Lường Văn Khôi CĐ CNKT điện, điện tử  K55 Sinh viên xuất sắc 

4 Lò Văn Xôm CĐ CNKT điện, điện tử K55 Sinh viên xuất sắc 

5 Lò Văn Thắng CĐ Tiểu học K55A Sinh viên giỏi 

6 Hà Thị Ngọc Thảo CĐ Tiểu học K55A Sinh viên giỏi 

7 Đinh Thị Hiền CĐ Tiểu học K55B Sinh viên giỏi 

8 Điêu Thị Nguyệt Anh CĐ Tiểu học K55B Sinh viên giỏi 

9 Hà Tuyết Ngân CĐ Tiểu học K55C Sinh viên xuất sắc 

10 Cà Thị Thanh CĐ Tiểu học K55C Sinh viên xuất sắc 

11 Hà Thị Phương Phương CĐ Mầm non K55A Sinh viên xuất sắc 

12 Cầm Thị Tuyển CĐ Mầm non K55A Sinh viên giỏi 

13 Lường Thị Xuân CĐ Mầm non K55A Sinh viên giỏi 

14 Điêu Thị Kiều CĐ Mầm non K55B Sinh viên xuất sắc 

15 Hoàng Thị Hương CĐ Mầm non K55B Sinh viên giỏi 

16 Điêu Thị Kiều CĐ Mầm non K55B Sinh viên xuất sắc 

17 Lường Thị Thúy Nguyên CĐ Công tác XH K55 Sinh viên giỏi 

18 Tòng Văn Sông CĐ Quản trị VP K55 Sinh viên xuất sắc 

19 Giàng Thị Máy CĐ Quản trị VP K55 Sinh viên giỏi 

20 Lò Vinh Quang CĐ Văn thư HC K55 Sinh viên khá 

21 Cà Văn Toản CĐ Quản lý ĐĐ K55 Sinh viên giỏi 

22 Tòng Thị Nhất TC Lâm sinh 56A Học sinh khá 

23 Lò Thị Dương CĐ Chăn nuôi k55 Sinh viên xuất sắc 

24 Lương Thị Giang TC Chăn nuôi thú y K56A Học sinh giỏi 

25 Lường Văn Thiên TC Chăn nuôi thú y K56B Học sinh khá 

26 Lò Văn Hảo TC Chăn nuôi thú y K56C Học sinh khá 

27 Quàng Văn Hiệu TC Chăn nuôi thú y K56C Học sinh khá 

28 Lò Văn Hoan TC Chăn nuôi thú y K56D Học sinh khá 

29 Lò Văn Tách TC Chăn nuôi thú y K56E Học sinh giỏi 

30 Lò Thị Ngọc TC Trồng trọt & BVTV K56A Học sinh giỏi 

31 Cầm Văn Tiết TC Trồng trọt & BVTV K56B Học sinh giỏi 

32 Lò Thị Xuân Lụa TC Trồng trọt & BVTV K56C Học sinh khá 

33 Cà Thị Hợi TC Trồng trọt & BVTV K56D Học sinh khá 

34 Lò Thị Diên TC KNL K56B Học sinh khá 

35 Lò Thị Biện TC KNL K56B Học sinh giỏi 

36 Cầm Thị Sơn TC KNL K56C Học sinh khá 

37 Vì Thanh Chắp TC KNL K56C Học sinh giỏi 

38 Vàng A Pó CĐ Văn hóa DL K55 Sinh viên xuất sắc 

       Danh sách này có 38 học sinh, sinh viên  



DANH SÁCH 

Khen thưởng tập thể lớp có thành tích cao trong năm học 2020-2021 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ/CĐSL ngày    / 08/2021 của Hiệu trưởng trường CĐ 

Sơn La về việc khen thưởng tập thể và cá nhân sinh viên cao đẳng K55,  học sinh trung 

cấp K56 năm học 2020-2021) 
STT Hệ đào tạo Tập thể Danh hiệu thi đua Ghi chú 

1 CĐ GD Tiểu học K55A Tập thể lớp xuất sắc 
 

2 CĐ GD Tiểu học K55B Tập thể lớp xuất sắc 
 

3 CĐ GD Tiểu học K55C Tập thể lớp xuất sắc 
 

4 CĐ GĐ Mầm non K55A Tập thể lớp xuất sắc 
 

5 CĐ GĐ Mầm non K55B Tập thể lớp xuất sắc 
 

6 CĐ Kế toán doanh nghiệp K55 Tập thể lớp tiên tiến 
 

7 CĐ Công nghệ TT K55 Tập thể lớp xuất sắc 
 

8 CĐ CNKT điện, điện tử K55 Tập thể lớp xuất sắc 
 

9 CĐ Quản lý VH K55 Tập thể lớp xuất sắc 
 

10 CĐ Quản lý ĐĐ K55 Tập thể lớp tiên tiến 
 

11 CĐ Chăn nuôi K55 Tập thể lớp xuất sắc 
 

12 CĐ Quản trị VP K55 Tập thể lớp xuất sắc 
 

13 CĐ Công tác XH K55 Tập thể lớp xuất sắc 
 

14 CĐ Văn Thư HC K55 Tập thể lớp tiên tiến 
 

15 TC Chăn nuôi thú y K56A Tập thể lớp tiên tiến 
 

16 TC Trồng trọt & BVTV K56B Tập thể lớp tiên tiến 
 

17 TC Kế toán doanh nghiệp K56A Tập thể lớp tiên tiến 
 

18 TC Kế toán doanh nghiệp K56B Tập thể lớp tiên tiến 
 

          Danh sách này có 18 lớp 
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